
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2

1 Chào cờ-Hải Chào cờ-N.Yến Chào cờ-V.Yến Chào cờ-Hạnh Chào cờ-B.Hằng Chào cờ-Chi Chào cờ-Phượng Chào cờ-Huế Chào cờ-Ngân Chào cờ-Đại HDTN-V.Hiếu HDTN-Long

2 GDTC-N.Yến NT(MT)-Long Ngoại ngữ-An HDTN-Đ.Hằng LSĐL(Sử)-Sâm Tin học-Chi HDTN-Hải Ngoại ngữ-Huế HDTN-Ngân Toán-V.Hiếu Ngoại ngữ-Đại GDĐP-B.Hằng

3 Ngoại ngữ-An Công nghệ-Thu HDTN-V.Yến LSĐL(Địa)-Lệ Tin học-Chi HDTN-Đ.Hằng NT(Nhạc)-Sâm HDTN-Hạnh LSĐL(Địa)-Phượng Ngoại ngữ-Đại GDTC-N.Yến Toán-V.Hiếu

4 GDCD-Đại LSĐL(Địa)-Lệ GDTC-N.Yến Toán-Hạnh Ngoại ngữ-Huế Công nghệ-Thu LSĐL(Sử)-Phương GDCD-Thư NT(Nhạc)-Sâm KHTN-Ngân KHTN-Hải Toán-V.Hiếu

5 LSĐL(Địa)-Lệ NT(Nhạc)-Sâm Công nghệ-Thu Toán-Hạnh HDTN-Đ.Hằng GDCD-Thư Ngoại ngữ-Huế GDĐP-Phương Ngoại ngữ-An Tin học-Chi KHTN-Hải Ngoại ngữ-Đại

1 NT(MT)-Long Ngữ văn-Phương Toán-Huệ KHTN-N.Hằng LSĐL(Sử)-Sâm Toán-Chi Công nghệ-Lan Ngữ văn-Thư Ngoại ngữ-An KHTN-Ngân GDTC-N.Yến KHTN-Hải

2 Ngoại ngữ-An Ngữ văn-Phương Toán-Huệ KHTN-N.Hằng NT(Nhạc)-Sâm Toán-Chi NT(MT)-Long Ngữ văn-Thư Công nghệ-Lan KHTN-Ngân Công nghệ-Kỳ KHTN-Hải

3 HDTN-V.Yến HDTN-N.Yến KHTN-N.Hằng Tin học-Chi Công nghệ-Thu GDĐP-Sâm Ngoại ngữ-Huế KHTN-Ngân NT(MT)-Long Công nghệ-Lan Ngữ văn-Lệ Công nghệ-Kỳ

4 Ngữ văn-Thư GDTC-N.Yến Ngoại ngữ-An Ngoại ngữ-Huế KHTN-N.Hằng Ngữ văn-Phương Ngữ văn-Phượng Công nghệ-Lan Ngữ văn-V.Yến NT(Nhạc)-Sâm Ngữ văn-Lệ HDTN-Long

5 Ngữ văn-Thư Ngoại ngữ-An LSĐL(Địa)-Lệ Công nghệ-Thu KHTN-N.Hằng Ngoại ngữ-Huế Ngữ văn-Phượng NT(MT)-Long Ngữ văn-V.Yến LSĐL(Sử)-Phương Tin học-Chi LSĐL(Sử)-Sâm

1 KHTN-N.Hằng HDTN-N.Yến Ngữ văn-V.Yến NT(Nhạc)-Sâm GDTC-Thùy HDTN-Đ.Hằng Toán-Thu HDTN-Hạnh LSĐL(Sử)-Phương Ngữ văn-B.Hằng KHTN-Hải LSĐL(Địa)-Phượng

2 LSĐL(Sử)-Phương GDCD-Đại Ngữ văn-V.Yến HDTN-Đ.Hằng GDĐP-Sâm KHTN-N.Hằng Toán-Thu LSĐL(Địa)-Phượng Toán-Hạnh Ngữ văn-B.Hằng KHTN-Hải GDTC-N.Yến

3 HDTN-V.Yến Tin học-Chi GDCD-Đại GDTC-Thùy HDTN-Đ.Hằng KHTN-N.Hằng HDTN-Hải LSĐL(Sử)-Phương Toán-Hạnh HDTN-C.Hiếu LSĐL(Sử)-Sâm Toán-V.Hiếu

4 Toán-Hải Toán-Đ.Hằng HDTN-V.Yến KHTN-N.Hằng Ngữ văn-B.Hằng Ngữ văn-Phương LSĐL(Địa)-Phượng Toán-Hạnh Tin học-Chi GDTC-Thùy Ngoại ngữ-Đại Toán-V.Hiếu

5 Toán-Hải Toán-Đ.Hằng LSĐL(Sử)-Phương KHTN-N.Hằng Ngữ văn-B.Hằng LSĐL(Sử)-Sâm Tin học-Chi Toán-Hạnh Ngữ văn-V.Yến LSĐL(Địa)-Phượng Toán-V.Hiếu Ngoại ngữ-Đại

1 NT(Nhạc)-Sâm Ngữ văn-Phương LSĐL(Địa)-Lệ Ngoại ngữ-Huế KHTN-N.Hằng NT(MT)-Long KHTN-Ngân Toán-Hạnh GDTC-Thùy Toán-V.Hiếu LSĐL(Địa)-Phượng GDCD-Thư

2 Tin học-Chi Ngữ văn-Phương GDĐP-Hà GDĐP-Sâm LSĐL(Địa)-Lệ Ngoại ngữ-Huế KHTN-Ngân Toán-Hạnh GDCD-Thư Toán-V.Hiếu GDĐP-B.Hằng KHTN-Hải

3 GDĐP-Hà KHTN-N.Hằng Toán-Huệ LSĐL(Sử)-Sâm Ngoại ngữ-Huế GDTC-Thùy GDĐP-Phương Tin học-Chi KHTN-Ngân NT(MT)-Long GDCD-Thư KHTN-Hải

4 Toán-Hải GDĐP-Hà Toán-Huệ Toán-Hạnh Ngữ văn-B.Hằng KHTN-N.Hằng GDTC-Thùy NT(Nhạc)-Sâm KHTN-Ngân LSĐL(Địa)-Phượng Toán-V.Hiếu HDTN-Long

5 Toán-Hải LSĐL(Sử)-Phương Tin học-Chi Toán-Hạnh Ngữ văn-B.Hằng KHTN-N.Hằng LSĐL(Địa)-Phượng Ngoại ngữ-Huế HDTN-Ngân GDCD-Thư Toán-V.Hiếu NT(MT)-Long

1 KHTN-N.Hằng Ngoại ngữ-An NT(MT)-Long GDTC-Thùy HDTN-Đ.Hằng NT(Nhạc)-Sâm HDTN-Hải LSĐL(Địa)-Phượng HDTN-Ngân HDTN-C.Hiếu Ngữ văn-Lệ GDTC-N.Yến

2 Ngoại ngữ-An KHTN-N.Hằng GDTC-N.Yến NT(MT)-Long GDCD-Thư LSĐL(Sử)-Sâm KHTN-Ngân GDTC-Thùy GDĐP-Phương HDTN-C.Hiếu Ngữ văn-Lệ Ngoại ngữ-Đại

3 GDTC-N.Yến KHTN-N.Hằng NT(Nhạc)-Sâm HDTN-Đ.Hằng NT(MT)-Long Ngữ văn-Phương GDTC-Thùy HDTN-Hạnh LSĐL(Địa)-Phượng Ngoại ngữ-Đại Công nghệ-Kỳ Ngữ văn-Lệ

4 Ngữ văn-Thư GDTC-N.Yến KHTN-N.Hằng Ngữ văn-B.Hằng Toán-Đ.Hằng Ngữ văn-Phương Ngữ văn-Phượng KHTN-Ngân Toán-Hạnh GDTC-Thùy LSĐL(Sử)-Sâm Ngữ văn-Lệ

5 Ngữ văn-Thư HDTN-N.Yến KHTN-N.Hằng Ngữ văn-B.Hằng Toán-Đ.Hằng LSĐL(Địa)-Lệ Ngữ văn-Phượng KHTN-Ngân Toán-Hạnh GDĐP-Phương NT(MT)-Long Công nghệ-Kỳ

1 KHTN-N.Hằng Toán-Đ.Hằng Ngữ văn-V.Yến GDCD-Thư Ngoại ngữ-Huế Toán-Chi Toán-Thu GDTC-Thùy KHTN-Ngân Toán-V.Hiếu NT(Nhạc)-Sâm Ngữ văn-Lệ

2 KHTN-N.Hằng Toán-Đ.Hằng Ngữ văn-V.Yến Ngoại ngữ-Huế GDTC-Thùy Toán-Chi Toán-Thu Ngữ văn-Thư KHTN-Ngân Ngữ văn-B.Hằng Toán-V.Hiếu Ngữ văn-Lệ

3 HDTN-V.Yến Ngoại ngữ-An KHTN-N.Hằng LSĐL(Sử)-Sâm Toán-Đ.Hằng Ngoại ngữ-Huế KHTN-Ngân Ngữ văn-Thư GDTC-Thùy Ngữ văn-B.Hằng Ngoại ngữ-Đại Tin học-Chi

4 LSĐL(Địa)-Lệ KHTN-N.Hằng HDTN-V.Yến Ngữ văn-B.Hằng Toán-Đ.Hằng GDTC-Thùy Ngoại ngữ-Huế KHTN-Ngân Ngoại ngữ-An Ngoại ngữ-Đại HDTN-V.Hiếu NT(Nhạc)-Sâm

5 Công nghệ-Thu LSĐL(Địa)-Lệ Ngoại ngữ-An Ngữ văn-B.Hằng KHTN-N.Hằng HDTN-Đ.Hằng GDCD-Thư Ngoại ngữ-Huế Ngữ văn-V.Yến KHTN-Ngân HDTN-V.Hiếu LSĐL(Sử)-Sâm
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